
1. Đối tượng: SDH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 5 23/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04240971 Bùi Văn Việt Nhi khoa CKI29 202B 14h00

2 04240751 Chung Thị Yên Nhi khoa CKI29 202B 14h00

3 04240567 Đinh Thị Linh Nhi khoa CKI29 202B 14h00

4 02230402 DƯƠNG ĐẠI LỘC Nhi khoa CH33 202B 14h00

5 04240881 Hà Thị Lệ Nhi khoa CKI29 202B 14h00

6 04240678 Hoàng Thị Yến Nhi khoa CKI29 202B 14h00

7 04230381 Lê Thị Thu Hoài Nhi khoa CKI29 202B 14h00

8 04240372 Mai Thị Duyên Nhi khoa CKI29 202B 14h00

9 04231597 Ngô Xuân Thoại Nhi khoa CKI29 202B 14h00

10 02240774 NGUYỄN MỸ NGỌC Nhi khoa CH33 202B 14h00

11 05240563 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY Nhi khoa BSNT49 202B 14h00

12 02240570 NGUYỄN SƠN HẢI Nhi khoa CH33 202B 14h00

13 04240449 Nguyễn Thị Chung Nhi khoa CKI29 202B 14h00

14 04240251 Nguyễn Thị Hạnh Nhi khoa CKI29 202B 14h00

15 02240085 NGUYỄN THỊ HIỀN Nhi khoa CH33 202B 14h00

16 04240090 Nguyễn Thị Huệ Nhi khoa CKI29 202B 14h00

17 04240711 Nguyễn Thị Lành Nhi khoa CKI29 202B 14h00

18 02240950 NGUYỄN THỊ THƠM Nhi khoa CH33 202B 14h00

19 02240129 NGUYỄN TRỌNG THUYÊN Nhi khoa CH33 202B 14h00

20 02240090 PHẠM THỊ KIỀU OANH Nhi khoa CH33 202B 14h00

21 04240100 Thái Thị Hải Nhi khoa CKI29 202B 14h00

22 04241048 Thân Thị Vân Nhi khoa CKI29 202B 14h00

23 02240187 TỐNG VĂN PHÚC Nhi khoa CH33 202B 14h00

24 05240940 TRẦN CẢNH DŨNG Nhi khoa BSNT49 202B 14h00

25 04241669 Trần Thị Liên Nhi khoa CKI29 202B 14h00

26 04241064 Trần Thị Thơ Nhi khoa CKI29 202B 14h00

27 05240144 VŨ TUẤN VŨ Nhi khoa BSNT49 202B 14h00

28 02240229 BÙI THỊ TÂM Nhi khoa CH33 203A 14h00

29 04241006 Chu Thị Hường Nhi khoa CKI29 203A 14h00

30 02240411 ĐẶNG THỊ HÀ PHƯƠNG Nhi khoa CH33 203A 14h00

31 04240848 Đào Chí Cường Nhi khoa CKI29 203A 14h00

32 04241624 Đinh Thị Thảo Nhi khoa CKI29 203A 14h00

33 02240914 ĐINH THỊ TƯỜNG VI Nhi khoa CH33 203A 14h00

34 04240013 Hà Thị Duyên Nhi khoa CKI29 203A 14h00

35 02241022 HOÀNG THỊ DUYÊN Nhi khoa CH33 203A 14h00

36 04241949 Lê Quang Huy Nhi khoa CKI29 203A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM CC GM - Miễn dịch khớp - UB - Vị thành niên

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 02240483 LÊ THỊ THỦY Nhi khoa CH33 203A 14h00

38 02240455 LƯƠNG VĂN MẠNH Nhi khoa CH33 203A 14h00

39 02240930 MAI NGUYỆT HÀ Nhi khoa CH33 203A 14h00

40 04240824 Ngô Thanh Hùng Nhi khoa CKI29 203A 14h00

41 02240139 NGÔ THỊ THANH HOA Nhi khoa CH33 203A 14h00

42 02240115 NGUYỄN ĐĂNG HẢI Nhi khoa CH33 203A 14h00

43 02241017 NGUYỄN ĐÌNH DUY Nhi khoa CH33 203A 14h00

44 05240381 NGUYỄN NGỌC SAN Nhi khoa BSNT49 203A 14h00

45 04241524 Nguyễn Phương Thảo Nhi khoa CKI29 203A 14h00

46 02240317 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nhi khoa CH33 203A 14h00

47 02240768 NGUYỄN THỊ KIM AN Nhi khoa CH33 203A 14h00

48 04240569 Nguyễn Thị Kim Tri Nhi khoa CKI29 203A 14h00

49 04240915 Nguyễn Thị Mai Nhi khoa CKI29 203A 14h00

50 04241913 Nguyễn Thị Thơm Nhi khoa CKI29 203A 14h00

51 04240375 Nguyễn Thị Trúc Nhi khoa CKI29 203A 14h00

52 04240680 Nguyễn Thúy Quỳnh Nhi khoa CKI29 203A 14h00

53 02241181 NGUYỄN TRỌNG TÀI Nhi khoa CH33 203A 14h00

54 04241631 Nguyễn Văn Trường Nhi khoa CKI29 203A 14h00

55 05240469 NGUYỄN VĂN VIỆT Nhi khoa BSNT49 203A 14h00

56 02240314 PHẠM THỊ HỒNG Nhi khoa CH33 203A 14h00

57 04241122 Phạm Thị Thu Hồng Nhi khoa CKI29 203A 14h00

58 02240158 PHẠM THỊ THƯƠNG Nhi khoa CH33 203A 14h00

59 02240708 TÔ VĂN HUỲNH Nhi khoa CH33 203A 14h00

60 05240935 TRẦN THỊ HẠNH Nhi khoa BSNT49 203A 14h00

61 04240645 Trần Thị Huyền Nhi khoa CKI29 203A 14h00

62 02240896 TRẦN THỊ MAI ANH Nhi khoa CH33 203A 14h00

63 04241476 Trần Thị Thu Hiền Nhi khoa CKI29 203A 14h00

64 04242002 Trần Thị Thu Lê Nhi khoa CKI29 203A 14h00

65 02240534 TRẦN THỊ THU MƠ Nhi khoa CH33 203A 14h00

66 04241240 Trần Văn Thái Nhi khoa CKI29 203A 14h00

67 02240459 TRỊNH HUY HOÀNG Nhi khoa CH33 203A 14h00

68 04241242 Trịnh Thị Phương Hạnh Nhi khoa CKI29 203A 14h00

69 04241324 Trương Thanh Điểm Nhi khoa CKI29 203A 14h00

70 05240458 VÕ TRỌNG ĐẠI Nhi khoa BSNT49 203A 14h00

71 02240364 VŨ HỮU HIỆU Nhi khoa CH33 203A 14h00

72 04241204 Vũ Thị Diễm Hằng Nhi khoa CKI29 203A 14h00
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73 04240300 Vũ Thị Linh Nhi khoa CKI29 203A 14h00

74 04230793 Vũ Thị Uyên Nhi khoa CKI29 203A 14h00

75 02240878 VŨ TRUNG HIẾU Nhi khoa CH33 203A 14h00

76 04240056 Bùi Thị Quỳnh Nhi khoa CKI29 204A 14h00

77 04241523 Bùi Thị Thùy Linh Nhi khoa CKI29 204A 14h00

78 02240232 BÙI VĂN NAM Nhi khoa CH33 204A 14h00

79 04230498 Cao Thị Lệ Nhi khoa CKI29 204A 14h00

80 02240917 CHỬ THỊ DUYÊN Nhi khoa CH33 204A 14h00

81 02240817 DIÊM THUỲ TRANG Nhi khoa CH33 204A 14h00

82 05240932 ĐỚI QUANG DUY Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

83 04240798 Hồ Thảo Ngọc Nhi khoa CKI29 204A 14h00

84 04240417 Hoàng Thị Thu Hà Nhi khoa CKI29 204A 14h00

85 04241426 Khúc Văn Hồng Nhi khoa CKI29 204A 14h00

86 04240947 Lê Ngọc Lương Nhi khoa CKI29 204A 14h00

87 02240716 LÊ VĂN HÙNG Nhi khoa CH33 204A 14h00

88 04241352 Lộc Thị Ước Nhi khoa CKI29 204A 14h00

89 05240303 LƯƠNG THỊ THANH HẰNG Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

90 05240083 LƯU QUANG VŨ Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

91 04240891 Lý Thị Hậu Nhi khoa CKI29 204A 14h00

92 04240772 Mai Diệu Linh Nhi khoa CKI29 204A 14h00

93 04240290 Ngô Thị Thu Hiền Nhi khoa CKI29 204A 14h00

94 04240107 Nguyễn Hà Linh Nhi khoa CKI29 204A 14h00

95 05240917 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

96 02240884 NGUYỄN QUỐC HẬU Nhi khoa CH33 204A 14h00

97 02240761 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Nhi khoa CH33 204A 14h00

98 04240343 Nguyễn Thị Lam Nhi khoa CKI29 204A 14h00

99 05240235 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

100 04240640 Nguyễn Thị Thu Phương Nhi khoa CKI29 204A 14h00

101 04240616 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nhi khoa CKI29 204A 14h00

102 04231565 Nguyễn Thu Chang Nhi khoa CKI29 204A 14h00

103 04241421 Nguyễn Thuỳ Linh Nhi khoa CKI29 204A 14h00

104 04240627 Nguyễn Võ Thị Bình Nhi khoa CKI29 204A 14h00

105 05240865 PHẠM MINH ĐỨC Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

106 05240248 PHẠM THỊ DUYÊN Nhi khoa BSNT49 204A 14h00

107 04240687 Phạm Thị Lan Nhi khoa CKI29 204A 14h00

108 02240837 PHẠM THỊ LỆ VUI Nhi khoa CH33 204A 14h00
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109 02240517 PHẠM THỊ TRANG Nhi khoa CH33 204A 14h00

110 04240584 Phạm Văn Hoà Nhi khoa CKI29 204A 14h00

111 02240987 PHAN THỊ DUYÊN Nhi khoa CH33 204A 14h00

112 02240680 TỐNG HẢI YẾN Nhi khoa CH33 204A 14h00

113 02240760 TRẦN THỊ HỢI Nhi khoa CH33 204A 14h00

114 04241237 Trần Văn Trường Nhi khoa CKI29 204A 14h00

115 04241700 Trần Xuân Dũng Nhi khoa CKI29 204A 14h00

116 04241165 Triệu Thị Thanh Hoà Nhi khoa CKI29 204A 14h00

117 02240476 TRỊNH THỊ PHƯỢNG Nhi khoa CH33 204A 14h00

118 02240125 VÕ THỊ HỒNG NHUNG Nhi khoa CH33 204A 14h00

119 02240494 VŨ MẠNH DŨNG Nhi khoa CH33 204A 14h00

120 02240655 VŨ THỊ DUNG Nhi khoa CH33 204A 14h00

121 04240656 Vũ Thị Lý Nhi khoa CKI29 204A 14h00

122 04241816 Vũ Thị Thanh Hải Nhi khoa CKI29 204A 14h00

123 02240043 VŨ THỊ THU HUYỀN Nhi khoa CH33 204A 14h00
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